ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
MÔN KHOA HỌC - ĐỀ 1
Khoanh tròn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây (từ câu 1 đến câu 7)
Câu 1: (0,5 điểm)Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái?
	A. Cơ quan hô hấp	B. Cơ quan tiêu hoá
	C. Cơ quan sinh dục	D. Cơ quan tuần hoàn
Câu 2: (0,5 điểm)Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu vào khoảng nào?
	A. Từ 10 tuổi đến 15 tuổi.	B. Từ 15 tuổi đến 19 tuổi
	C. Từ 13 tuổi đến 17 tuổi	D. Từ 11 tuổi đến 15 tuổi
Câu 3: (0,75 điểm) HIV lây truyền qua đường nào?
	A. Đường hô hấp
	B. Đường tiêu hoá
	C. Đường máu, đường tình dục, từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.
	D. Tiếp xúc gần
Câu 4: (0,75 điểm)  Để phòng tránh bị xâm hại, cần tránh làm gì?
	A. Đi một mình nơi tối tăm vắng vẻ.	
    B. Để người lạ vào nhà khi trong nhà chỉ có một mình.
	C. Đi nhờ xe người lạ.	
   D. Tất cả các ý trên.
Câu 5: (1 điểm) Cao su có tính chất gì?
	A. Đàn hồi tốt, cách nhiệt, cách điện.
	B. Không đàn hồi.
	C. Biến đổi khi gặp nóng, lạnh.
	D. Tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác.
Câu 6: (1 điểm) Khi sử dụng thuốc kháng sinh, chúng ta cần chú ý điều gì?
    A. Tuân theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.
   B. Dùng thuốc kháng sinh khi biết chính xác cách dùng và biết thuốc đó dùng cho loại bệnh nhiễm khuẩn nào.
   C. Dùng thuốc kháng sinh đúng liều lượng.
   D. Dùng thuốc kháng sinh mà có hiện tượng dị ứng nhưng vẫn dùng hết liều theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Câu 7: (1 điểm) Tác nhân gây ra bệnh viêm não là gì?
	A. Do muỗi vằn hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi-rút gây bệnh sang người
	B. Do muỗi a-nô-phen hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi-rút gây bệnh sang người
	C. Do một loại vi-rút có trong máu gia súc hoặc động vật hoang dã gây ra
	D. Do một loại kí sinh trùng gây ra
Câu 8: (1 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S 
     A. Giai đoạn dưới 3 tuổi: Trẻ lớn khá nhanh nhưng phần lớn phải phụ thuộc vào bố mẹ.
    B. Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi: trẻ chưa thể tự xúc cơm ăn và chào hỏi mọi người vì trẻ còn quá nhỏ.
   C. Giai đoạn từ 6 đến 10 tuổi: hoạt động vui chơi của trẻ vẫn là chủ yếu. Trí nhớ và suy nghĩ của trẻ bắt đầu phát triển.
Câu 9: (1,5 điểm) Chọn cụm từ cho dưới đây điền vào chỗ trống thích hợp
Sự thụ tinh; bố; bào thai; hợp tử; mẹ; tinh trùng; trứng
  Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của....................... và................ của …….
    Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là  ............................. Trứng đã được thụ tinh được gọi là............................
Câu 10: (2 điểm) Nếu em là bác sĩ, em hãy viết một vài lời khuyên vào phiếu sau cho bệnh nhân của em bị nhiễm viêm gan A?
Lời khuyên
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ĐỀ 2
Khoanh tròn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây (từ câu 1 đến câu 6)
Câu 1:(0,5 điểm)Trong các đồ sau đồ nào không phải đồ gốm?
	A. Đồ thủy tinh	  B. Đồ sành	    C. Đồ đất nung	      D. Đồ sứ 
Câu 2: (0,5 điểm) Tính chất nào sau đây không phải của nhôm?
	A. Nhẹ hơn sắt và đồng.            B. Dẫn điện, dẫn nhiệt.
	C. Không bị gỉ.                          D. Không bị a-xít ăn mòn.
Câu 3: (0,5 điểm)Bệnh sốt rét có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng con đường nào?
	A. Do muỗi A-nô-phen hút kí sinh trùng sốt rét có trong máu người bệnh rồi truyền sang người lành.
	B. Một loại kí sinh trùng
	C. Do tiếp xúc gần.
	D. Dùng chung kim tiêm
Câu 4: (1 điểm) Bạn cần làm gì khi có kẻ muốn xâm hại mình?
   A. Tránh xa để kẻ đó không đụng đến người mình.             
   B. Nhìn thẳng vào kẻ định xâm hại mình và nói to hoặc hét lên một cách kiên quyết “không được, dừng lại”; “tôi không cho phép”, có thể kêu cứu nếu cần thiết
  C. Bỏ đi ngay.                                   
  D. Thực hiện những điều trên cho phù hợp với từng hoàn cảnh.
Câu 5: (1 điểm)Trong các tính chất dưới đây, đâu là tính chất chung cho cả đồng, gang và thép?
   A. Tính đàn hồi                                   B. Có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt.
  C. Không bị gỉ.                                    D. Cứng, không thể uốn hay kéo thành sợi.
Câu 6: (1 điểm)Sau khi trộn với nước xi măng có đặc điểm gì?
  A. Chóng khô nhưng dễ vỡ như gạch, ngói.           
  B. Xi măng tan luôn trong nước.
  C. Dẻo và chóng khô, kết thành tảng, cứng như đá.    
  D. Dẻo, khó khô có thể nặn thành bất cứ hình dạng nào.
Câu 7: (1 điểm)Đúng ghi Đ sai ghi S 
    A. Việc vệ sinh ở tuổi dậy thì là rất quan trọng đối với cả nam và nữ
   B. Chúng ta cần ăn uống đủ chất và thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh ở mọi lứa tuổi.
  C. Đối với nữ , những ngày có kinh nguyệt cần hạn chế tắm gội.
   D. Ở độ tuổi dậy thì, các bạn nam có thể bắt đầu làm quen với một chút rượu bia.
Câu 8: (1,5 điểm)Chọn cụm từ cho dưới đây điền vào chỗ trống thích hợp:
                          Tôn trọng, gây nghiện, ảnh hưởng, gây hại, từ chối
 Thuốc lá, rượu bia, ma túy đều là những chất(a) .......................... việc sử dụng các chất này không những(b) ........................ cho sức khỏe của người sử dụng mà còn (c) ........................... đến những người xung quanh.   Mỗi chúng ta cần biết cách (d) .............................................. các chất gây nghiện; đồng thời(e) .................................... quyền từ chối, quyền tự bảo vệ và được bảo vệ của người khác.
Câu 9: (1,5 điểm)
Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp
	A
	
	B

	a) tơ tằm
	
	1. Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hoả.

	
	
	

	b) gạch, ngói
	
	2. Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà.

	
	
	

	c) Thép
	
	3. Để dệt thành vải may quần áo, chăn màn.

	
	
	

	d) Đá vôi
	
	4. Để sản xuất xi măng, tạc tượng.


Câu 10: (1,5 điểm) Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát khắp nơi, em hướng dẫn mọi người cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.
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ĐỀ 3
Khoanh tròn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây (từ câu 1 đến câu 6)
Câu 1: (0,5 điểm) Để phát hiện một người có nhiễm HIV hay không người ta làm gì?
	A. Xét nghiệm máu	B. Xét nghiệm da
	C. Xét nghiệm đường tiêu hoá	D. Xét nghiệm đường hô hấp
Câu 2: (0,5 điểm) Hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ vài giọt a-xít lên một hòn đá vôi?
	A. Đá vôi sủi bọt.                B. Có khí bay lên.	
	C. Đá vôi sủi bọt, có khí bay lên.	
Câu 3: (0,5 điểm) Thuỷ tinh có những tính chất gì?
	A. Dễ bị a-xít ăn mòn                  B. Trong suốt, không gỉ, cứng, dễ vỡ.
	C. Dễ cháy, không hút ẩm             D. Trắng bạc
Câu 4 : (1 điểm) Dòng nào nêu đúng tính chất của nhôm?
	A. Màu trắng xám, dẫn điện, dẫn nhiệt.
	B. Màu trắng bạc, dẫn điện, dẫn nhiệt.
	C. Màu trắng trong, dẫn điện, dẫn nhiệt.
	D. Màu trắng, có thể dát mỏng, kéo dài, hay bị gỉ.
Câu 5: (1 điểm) Ý kiến nào sau đây là không đúng?
   A. Gang và thép đều bền, dẻo và có thể kéo thành sợi.
   B. Có những loại thép bị gỉ trong không khí ẩm, nhưng cũng có những loại không bị gỉ.
   C. Đồng không cứng bằng sắt, dễ uốn và dát mỏng hơn sắt.
    D. Các hợp kim của đồng đều có ánh kim và cứng hơn đồng.
Câu 6: (1 điểm)  Bê tông cốt thép có điểm khác nhau với bê tông là:
   A. Khi khô trở nên cứng, không bị rạn, không thấm nước.          
   B. Dùng để trát tường, trát bể, xây nhà.
   C. Bê tông cốt thép là dùng xi măng, cát, sỏi (đá) trộn đều vào nước đổ vào các khuôn có cốt thép.
Câu 7: (1,5 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S
   A. Với những bệnh nhẹ, có thể tự mua thuốc theo kinh nghiệm của bản thân hoặc mọi người trong gia đình.
   B. Dùng sai thuốc không những không chữa được bệnh mà còn có thể làm cho bệnh nặng thêm.
   C. Cần dùng thuốc đúng cách và đúng liều lượng.
   D. Khi có dấu hiệu bị ho, nên dùng ngay kháng sinh để không bị nặng thêm.
Câu 8: (1,5 điểm) Nối các ý ở cột A với ý tương ứng ở cột B cho phù hợp.
	A
	
	B

	Sắt
	
	Trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ, không cháy, không hút ẩm và không bị a-xít ăn mòn.

	
	
	

	Cao su
	
	Màu đỏ nâu, có ánh kim, có tính dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi.

	
	
	

	Đồng
	
	Màu trắng xám, có ánh kim, có tính dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi.

	

	Nhôm
	
	Có tính đàn hồi, ít biến đổi khi gặp nóng, lạnh, cách điện, cách nhiệt, không tan trong nước.

	

	Thuỷ tinh
	
	Màu trắng bạc, có ánh kim, có thể dát mỏng, kéo thành sợi, không bị gỉ, có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.



Câu 9: (1 điểm) Chọn cụm từ cho sau đây điền vào chỗ trống thích hợp:
Nằm màn, bọ gậy, giữ vệ sinh, tiêm phòng
 Những việc cần làm để phòng bệnh viêm não là: 
a. Cần .................................... nhà ở và môi trường xung quanh.
b. Cần có thói quen......................................... khi ngủ.
c. Trẻ em cần được ............................................... bệnh viêm não theo đúng chỉ định của bác sĩ.
d. Không để ao tù, nước đọng, cần diệt muỗi, diệt ...........................
Câu 10: (2 điểm) Vì sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người?
	               

	 

	

	

	

	

	


============================
ĐỀ 4
Câu 1: (0,5 điểm) Nhờ đâu mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau
 A.Sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình      B.Sự sinh sản                  
 C. Tình yêu thương                                                                  D. Sự tuần hoàn
Câu 2. : (0,5 điểm) Gang và thép là hợp kim của:
	A. Gang, thép và các-bon	B. Thép và các-bon
	C. Sắt và các-bon	D. Gang và các-bon
Câu 3 : (0,5 điểm) Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do: 
   A. Kí sinh trùng gây ra
   B. Một loại vi rút có trong máu gia súc, chim, chuột, khỉ,… gây ra
   C. Một loại vi rút gây ra, muỗi vằn là con vật trung gian truyền bệnh.
   D. Do một loại vi khuẩn gây ra.
Câu 4: (0,75 điểm) Cách phòng bệnh chung cho các bệnh do muỗi truyền là?
	A. Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.
	B. Diệt muỗi, diệt bọ gậy.
	C. Tránh để muỗi đốt.
	D. Tất cả ý kiến trên.
Câu 5: (0,75 điểm) Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta cần? 
   A. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.
   B. Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao
   C. Thường  xuyên tụ tập bạn bè để đi chơi
   D. Uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, các chất gây nghiện
Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
   A. Bệnh sốt rét có thể lây từ người bệnh sang người lành.
   B. Hiện nay đã có thuốc đặc trị để chữa bệnh sốt xuất huyết.
   C. Muỗi là con vật trung gian truyền bệnh viêm gan A.
   D. Chỉ trẻ em mới có thể mắc viêm não do sức đề kháng của các em yếu.
   E. Người bị viêm não nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại những di chứng như bại liệt, mất trí nhớ, ... thậm chí là chết.
Câu 7: (1,5 điểm)  Chọn cụm từ dưới đây điền vào chỗ chấm thích hợp.
Chấp hành, lấn chiếm, cồng kềnh, tai nạn giao thông, lòng đường
   Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến (a) ......................................... là do người tham gia giao thông không (b) .................................. đúng luật giao thông đường bộ như(c) ................................ vỉa hè, đi không đúng phần đường quy định, chở hàng(d) ....................................., đá bóng dưới (e) ........................, đi xe dàn hàng ngang, ...
Câu 8: (1,5 điểm) Nối các ý ở cột A với ý tương ứng ở cột B cho phù hợp.
	A
	
	B

	Tre
	
	Làm từ đất sét nung.

	
	
	

	Đồng
	
	Không cứng lắm, sủi bọt dưới tác dụng của a-xít.

	
	
	

	Đá vôi
	
	Là loại cây mọc đứng, thân rỗng bên trong và có nhiều đốt thẳng.

	

	Xi măng
	
	Có màu đỏ nâu, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

	

	Gốm
	
	Khi trộn với nước thì không tan mà trở nên dẻo, khi khô kết thành tảng, cứng như đá.



Câu 9: (1 điểm) Em hãy nêu cách làm để nhận biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không.
	  

	

	


Câu 10: Hình dung em là một dược sĩ bán thuốc, sẽ chỉ dẫn người mua thuốc cần lưu ý những điều gì?
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ĐỀ 5
Khoanh tròn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây (từ câu 1 đến câu 6)
Câu 1: (0,5 điểm) Giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về
   A. Khả năng nấu ăn và làm việc nhà.
   B. Cấu tạo và chức năng của cơ quan hô hấp.
   C. Cấu tạo và chức năng của cơ quan tiêu hoá.
   D. Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục.
Câu 2: (0,5 điểm) Nếu dùng thuốc thấy bị dị ứng thì nên làm gì?     
   A. Uống thuốc đó kết hợp với thuốc dị ứng.                
   B. Dừng ngay thuốc đó lại.                   
  C. Vẫn có thể uống tiếp thuốc đó vì dị ứng chỉ một lúc sẽ hết.
Câu 3: (0,5 điểm) Những bệnh nào dưới đây lây do muỗi truyền?
            A. Sốt rét.                   B. Viêm gan A     
           C. Sốt xuất huyết.                                  D. Viêm não.
Câu 4: (0,75 điểm) Tơ sợi tự nhiên khi đốt có đặc điểm gì?
           A. Tạo thành tàn cho                 B. Không có mùi khét           
           C. vón cục                                  D. không cháy.
Câu 5: (0,75 điểm) Vì sao cao su thường được sử dụng để làm các vật dụng như ống dẫn nước, ủng, găng tay, vỏ bọc dây điện?
   A. Vì cao su có hình thức đẹp.      
  B. Vì cao su bền và dẻo, không thấm nước, cách điện, cách nhiệt tốt.
  C. Vì cao su không cháy, không hút ẩm.          
  D. Vì cao su có giá thành thấp.
Câu 6: (1 điểm) Nếu có người rủ em sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện em sẽ làm gì?
  A. Nhận lời ngay để không mất lòng bạn.
  B. Thử luôn vì nghĩ một lần sẽ không bị nghiện.
  C. Khéo léo từ chối và cương quyết khuyên ngăn bạn đó không nên dùng.
  D. Nhận lời luôn vì sợ bạn chê cười. 
Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S
  A. Trẻ em nhiễm HIV có quyền học như những trẻ em bình thường.
  B. Nếu trong lớp có bạn nhiễm HIV thì nên cho bạn ấy ngồi riêng một góc để tránh lây nhiễm cho cả lớp.
  C. Tiếp xúc thông thường với người bệnh cũng có nguy cơ lây nhiễm HIV.
  D. Cần cảm thông, động viên những người nhiễm HIV để họ sống lạc quan, lành mạnh, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Câu 8: (1,5 điểm) Điền vào ô trống chữ N với những việc nên làm, chữ K với việc không nên làm.
   Để bảo quản đồ dùng bằng thủy tinh hoặc cao su
  A. Để các đồ bằng cao su ở những nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.
  B. Tẩy, gặt các đồ dùng cao su bằng xà phòng hoặc xăng dầu.
  C. Để chiếc thìa bằng kim loại vào cốc thủy tinh khi đã đổ nước sôi vào cốc.
  D. Nhẹ tay, tránh va chạm mạnh khi sử dụng hoặc lau chùi đồ dùng bằng thủy tinh.
Câu 9: (1,5 điểm) Chọn các cụm từ cho dưới đây để điền vào chỗ trống thích hợp
Thủy tinh, rửa sạch, màu sắc, nắng, lửa, tiện dụng
a. Các sản phẩm làm ra từ chất dẻo được sử dụng rộng dãi để thay thế các đồ dùng làm bằng gỗ, da, (1) .............................., bằng kim loại vì chúng không đắt tiền,(2) ...................................... bền và có nhiều(3)....................................... đẹp.
b. Đồ dùng bằng chất dẻo dùng song cần được (4) .............................. hoặc lau chùi để nơi hợp vệ sinh.
c. Không để các đồ dùng bằng chất dẻo ở gần(5) ................., ở ngoài(6) ..............................
Câu 10: (2 điểm) Để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì em nên làm gì ?
	  

	  

	  

	  

	  

	

	


===========================================
LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ ĐỀ 1
A. LỊCH SỬ
 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 3) 
Câu 1: (0,5 điểm) Ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày kỷ niệm:
    A. Nam Bộ kháng chiến.
    B. Cách mạng tháng Tám thành công.  
   C. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Câu 2: (0,5 điểm) Ai là người đã nhờ đồng đội chặt cánh tay khi bị thương để làm nhiệm vụ trong chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1950?
         A. Phan Đình Giót;	                               B. La Văn cầu
         C. Tô Vĩnh Diện;	                               D. Bế Văn Đàn.
Câu 3: (1 điểm) Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là :
    A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
    B. Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta. 
   C. Mở rộng căn cứ Việt Bắc.
Câu 4: (1 điểm) Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: (không chịu làm nô lệ; hòa bình; cướp nước ta; nhân nhượng.)
         “Hỡi đồng bào toàn quốc!	
     Chúng ta muốn…………………chúng ta phải…………………..  Nhưng chúng ta
càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm ………….. lần
nữa.
     Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định …………………………………………….
Câu 5. (2 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì.
	

	

	

	

	

	


B. ĐỊA LÍ
 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 3)
Câu 1: (0,5 điểm)  Biển bao bọc phía nào của nước ta
  A. Phía đông, phía nam và tây nam                     B. Phía đông, phía Nam và phía Bắc
  C. Phía bắc , phía đông và phía tây                      D. Phía bắc , phía nam và phía đông
Câu 2: (0,5 điểm) Vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta là gì?
  A. Điều hòa khí hậu.                
  B.Che phủ đất, hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột gây lũ lụt.
  C.Cung cấp nhiều sản vật, nhất là gỗ.          
  D.Tất cả ý trên
Câu 3: (1 điểm) Khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta có đặc điểm gì?
   A. Nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa.
   B. Nhiệt độ thấp, gió mưa thay đổi theo mùa.
   C. Nhiệt độ cao, gió mưa  không thay đổi theo mùa.
   D. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.
Câu 4: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S
  A. Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc kinh có số dân đông nhất.
  B. Dân cư nước ta tập trung đông đức ở vùng núi và cao nguyên.
  C. Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta.
  D. Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa ở nước ta.
Câu 5. (1,5 điểm) Khí hậu nước ta có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống và hoạt động sản xuất của nhân dân ta?
	

	

	

	

	

	


========================================
ĐỀ 2
A. LỊCH SỬ
Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong câu hỏi sau:
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Tại địa điểm nào? 
   A. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại cảng Hải Phòng.
   B. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại Phan Thiết. 
   C. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại cảng Nhà Rồng.
   D. Ngày 6 tháng 5 năm 1911, tại cảng Nhà Rồng.
Câu 2: (1 điểm) Nối thông tin ở cột A sao cho phù hợp với thông tin ở cột B.
	A
	
	B

	Trương Định
	
	Mong muốn canh tân đất nước.

	
	
	

	Nguyễn Trường Tộ
	
	Chủ chì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

	
	
	

	Phan Bội Châu
	
	Không làm theo lệnh vua; kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.

	
	
	

	Nguyễn Ái Quốc
	
	Cổ động, tổ chức phong trào Đông du.



Câu 3: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
    A. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
    B. Trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, chính quyền cách mạng non trẻ đã từng bước đẩy lùi “giặc đói, giặc dốt, giặc Pháp”.
    C. Thu - đông 1947, Pháp đánh lên Việt Bắc nhằm mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.
    D. Hằng năm, nước ta lấy ngày 19/8 làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành
công.
Câu 4: (1điểm) Thu - đông 1950 ta mở chiến dịch Biên giới nhằm mục đích gì?
	

	

	

	


Câu 5: (1,5 điểm) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 có ý nghĩa như thế nào?
	

	

	

	

	

	


B. ĐỊA LÍ
Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
 Đặc điểm chính của địa hình phần đất liền nước ta là
   A. 3/4   diện tích là đồng bằng; 1/4  diện tích là đồi núi.      
   B. 1/4   diện tích là đồng bằng, 3/4   diện tích là đồi núi.
  C. 2/5   diện tích là đồng bằng, 3/5   diện tích là đồi núi.
   D. 3/5  diện tích là đồng bằng; 2/5  diện tích là đồi núi.      
Câu 2: (0,5 điểm) Vì sao loại hình vận tải đường ô tô là loại hình quan trọng nhất của nước ta? 
   A. Ô tô có thể đi lại trên nhiều địa hình, len lỏi vào các ngõ nhỏ
   B.Có thể đi trên các loại đường có chất lượng khác nhau
   C. Khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường ô tô lớn nhất
   D.Tất cả các ý trên.
Câu 3: (1 điểm) Đánh dấu x vào ô trước ý trả lời đúng
   Những nước giáp với phần đất liền nước ta là: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.
   Nước ta có khí hậu ôn đới.
   Nước ta có nhiều rừng, trong đó chiếm phần lớn diện tích là rừng rậm nhiệt đới.
   Biển nước ta bị đóng băng vào mùa đông.
Câu 4: (1 điểm) Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau:
   “Trồng trọt là ngành ………………………….trong nông nghiệp. Lúa gạo được trồng nhiều ở các ………………………………; cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều ở……………………..; và cao nguyên.
      Trâu, bò được nuôi nhiều ở vùng núi;.................................................... được nuôi nhiều ở đồng bằng.”
Câu 5: (2 điểm) Biển có vai trò thế nào đối với sản xuất và đời sống?
	

	

	

	

	

	

	


=====================================
ĐỀ 3
A. LỊCH SỬ (5 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 3):
Câu 1: (0,5 điểm)Vì sao triều đình nhà Nguyễn lại ra lệnh cho Trương Định phải giải tán nghĩa binh?
    A. Triều đình muốn làm vừa lòng thực dân Pháp.
    B. Cuộc khởi nghĩa của Trương Định nhỏ lẻ, ít có cơ hội thành công.
   C. Triều đình đã kí hòa ước nhường ba tỉnh miền Đông Nam kì cho Pháp.
   D. Triều đình lo sợ khởi nghĩa thành công, Trương Định sẽ lên ngôi vua.
Câu 2: (0,5 điểm)Bác Hồ đã gọi "đói”, “dốt" và “ngoại xâm” là gì:
  A. Thảm họa	      B. Giặc	    C. Kẻ thù        	D.Tội phạm
Câu 3: (1 điểm) Chiến thắng Việt bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào với cuộc kháng chiến chống Pháp?
   A. Buộc Pháp phải công nhận Việt nam là một quốc gia độc lập.
   B. Đập tan âm mưu nhanh chóng kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp.
   C. Bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến.
   D. Cả ý nghĩa b và c.
Câu 4: (1 điểm)Ý nghĩa lịch sử của “Tuyên ngôn Độc lập”?
	   A. Chấm dứt triều đại phong kiến nhà Nguyễn.
	   B. Khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.
	   C. Khẳng định quyền độc lập – tự do của dân tộc.
	   D. Khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là người chủ tịch nước đầu tiên của nước ta.
Câu 5: (2 điểm)Tình thế nước ta sau Cách mạng tháng Tám được diễn tả bằng cụm từ gì? Em hiểu cụm từ này có ý nghĩa như thế nào?
	

	

	

	

	

	


B. ĐỊA LÍ (5 điểm)
 Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (...):
Câu 1: (1 điểm)Quốc gia nào sau đây có phần đất liền giáp với nước ta?
     A. Trung Quốc	               B. Thái Lan
     C. Cam - pu - chia	               D. Lào
Câu 2: (1 điểm)Vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta là gì?
  A. Điều hòa khí hậu.
  B. Che phủ đất, hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột gây lũ lụt.
  C. Cung cấp nhiều sản vật quý, nhất là gỗ.
  D. tất cả các vai trò trên.
Câu 3 : (1 điểm) Nối mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp.
 
	A. Ngành công nghiệp
	
	B. Nơi phân bố chủ yếu


	1. Công nghiệp khai thác khoáng sản
	
	a) Trên các sông ở miền núi.

	
	
	

	2. Công nghiệp cơ khí, dệt may, thực phẩm
	
	b) Nơi dân cư đông đúc, nhiều nguyên liệu.

	
	
	

	3. Công nghiệp thủy điện.
	
	c) Nơi có mỏ khoáng sản.

	
	
	

	4. Công nghiệp nhiệt điện.
	
	c) Gần nguồn nhiên liệu (than, dầu khí).



Câu 4: (1 điểm)Vai trò của các hoạt động thương mại là?
  A. Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng; thúc đẩy sản xuất phát triển.
  B. Đưa sản phẩm của các ngành sản xuất đến được tay người tiêu dùng.
  C. Đáp ứng được mọi nhu cầu trong cuộc sống của con người.
  D. Tất cả các ý trên.
Câu 5: (1 điểm)Theo em, đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta có ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động sản xuất của người dân như thế nào?
-Thuận lợi:
	

	

	

	

	


- Khó khăn:	
	

	

	

	

	


                                           ===============================
ĐỀ 3
A. LỊCH SỬ
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 5) và trả lời các
câu hỏi dưới đây: 
Câu 1: (0,5 điểm)Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái”? 
    A. Tôn Thất Thuyết          B. Trương Định              C. Phan Đình Phùng
Câu 2: (0,5 điểm)Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày:
    A.19 - 5 - 1890                     B. 2 - 9 - 1945.               C. 5 - 6 -1911 
Câu 3: (0,5 điểm)Người khởi xướng Phong, trào Đông du là:
   A.Phan Đình Phùng.           B. Phan Bội Châu.	C.Nguyễn Thiện Thuật.
Câu 4: (0,5 điểm)Để đẩy lùi “giặc dốt” nhân dân ta đã phải làm gì?
	   A. Đưa người ra nước ngoài để học tập.
	   B. Mở lớp bình dân học vụ, mở thêm trường cho trẻ em.
	  C. Mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy.
	   D. Mời thầy về dạy riêng cho con.
Câu 5: (1 điểm)Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích gì?
    A. Giải phóng một phần biên giới Việt -Trung
   B. Củng cố và mở rộng biên giới Việt Bắc
   C. Phá tan âm mưu khóa chặt biên giới Việt -Trung của địch , khai thông đường liên lạc quốc tế?
   D. Tất cả các ý trên
Câu 6: (2 điểm)Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau cách mạng tháng 8 thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”
	

	

	

	

	

	

	

	

	


B. ĐỊA LÝ
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 4) và trả lời các câu hỏi dưới đây:
Câu 1: (0,5 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào?
     A.Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
    B.Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia. 
    C. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.
Câu 2: (0,5 điểm) Nông nghiệp nước ta gồm những ngành nào?
    A. Ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi.
   B.Ngành trồng trọt và ngành khai thác khoáng sản.
   C.Ngành chăn nuôi và ngành đánh bắt thuỷ sản.
Câu 3: (1 điểm)Vai trò của vùng biển nước ta là :
   A. Điều hoà khí hậu, cung cấp tài nguyên.
   B.Tạo ra nhiều nơi du lịch, nghỉ mát.
   C.Tạo điều kiện phát triển giao thông đường biển.
   D.Tất cả các ý trên.
Câu 4: (1 điểm)Dân số nước ta thuộc hàng các nước.
   A.Ít dân, dân số tăng nhanh 
   B.Đông dân, dân số tăng nhanh
   C.Ít dân, dân số tăng chậm
   D.Đông dân, dân số tăng chậm
Câu 5. (2 điểm) Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thuỷ sản.
	

	

	

	

	

	

	

	


================================
ĐỀ 5
A. LỊCH SỬ (5 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc điền từ ngữ, câu trả lời thích hợp vào chỗ chấm (...):
Câu 1. (1 điểm)Phong trào cách mạng mạnh mẽ của nhân dân ta ngay sau khi Đảng Cộng sản ra đời là phong trào nào?
    A.Khởi nghĩa Lam Sơn                     B.Xô viết Nghệ - Tĩnh
   C.Nam kì khởi nghĩa           	           D. Xô viết Nghệ An
Câu 2: (1 điểm)Câu nói đúng về sự kiện lịch sử diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào ngày 2-9-1945 là: 
    A.Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
    B.Thực dân Pháp rút khỏi Hà Nội.
    C.Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh.
Câu 3: (1 điểm)Từ năm 1911 đến 1945, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có những đóng góp gì cho dân tộc Việt Nam?
    A. Ra đi tìm con đường cứu nước mới.
    B. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
    C. Sáng lập Quốc tế Cộng sản của các nước phương Đông.
    D. Lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thành công.
Câu 4: (1 điểm)Em hãy sử dụng các cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống(...) để có đáp án đúng về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
                    (Đảng Cộng sản Việt Nam; lễ kỷ niệm; đầu năm 1930; Nguyễn Ái Quốc; tháng 3/1930; lễ thành lập)
Hội nghị thành lập Đảng diễn ra vào ………………………….. tại Hồng Công
(Trung Quốc). Hội nghị do đồng chí …………………………… chủ trì. Sau khi thảo luận xong, các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất lấy tên đảng là ……………………..
…………………….. Ngày 03/02/1930 hàng năm, nước ta lại tổ chức ……………………
…….ngày thành lập Đảng.
Câu 5: (1 điểm)Thực dân pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc thu-đông năm 1947 nhằm âm mưu gì?
	

	

	

	

	

	

	


B. ĐỊA LÍ (5 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (...):
Câu 1. (1 điểm)Ở nước ta, loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá?
       A. Đường sắt               	        B. Đường sông
       C. Đường ô tô                             D. Đường biển.
Câu 2. (1 điểm) Chè, cà phê, cao su... được xếp vào nhóm cây gì? Trồng chủ yếu ở đâu?
A.Cây lương thực, trồng ở vùng đồng bằng.
      A. Cây công nghiệp lâu năm, trồng nhiều ở vùng núi và cao nguyên.
     C. Cây ăn quả, trồng nhiều ở vùng đồng bằng, ven biển.
     D. Cây công nghiệp ngắn ngày, chủ yếu ở vùng đồng bằng.
Câu 3. (1 điểm)Chọn câu sai nói về đặc điểm vùng biển nước ta:
    A.Vùng biển nước ta là 1 bộ phận của biển Đông
    B.Vùng biển ở miền nam hay có bão.
   C.Nước biển hàng ngày có lúc dâng lên có lúc hạ xuống.
   D. Ở vùng biển nước ta, mùa đông nước đóng băng.
Câu 4: (1 điểm) Ghi chữ Đ trước câu đúng và chữ s trước câu sai:
   A. Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông
dân trên thế giới.
   B. Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống.
  C. Dân cư nước ta phân bố khá đồng đều giữa các vùng.
  D. Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển, thưa thớt ở vùng núi.
  E. Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở đô thị.
  G. Nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, tốc độ tăng dân số đã giảm so với trước.
Câu 5: (1 điểm)Nêu một số điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta?        
	

	

	

	

	

	

	

	





 ===============================================================




